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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
(Ban hành theo Quyết định số:            /QĐ-LTT-ĐT, ngày        tháng       năm 2019               của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

Tên ngành, nghề: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Mã ngành, nghề: 6340302
Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2,5 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:

- Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

+ Có lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước;

+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác;

+ Tuân thủ các quy định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;

+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

+ Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: thể dục, điền kinh, bóng chuyền;

+ Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;

+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;

+ Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Mục tiêu của chương trình là đào tạo cử nhân kế toán chất lượng cao nắm vững kiến thức chuyên sâu và hiện đại về kế toán Việt Nam và quốc tế; có khả năng tốt về chuyên ngành và ngoại ngữ để thích ứng trong môi trường làm việc có tính hội nhập cao. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng tổ chức, thực hiện công tác kế toán, kiểm toán tại các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức kinh tế khác.

1.2.1. Về kiến thức: 

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực hiện nghề kế toán;

+ Trình bày được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ của nghề;

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản, cần thiết về tin học, ngoại ngữ liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ kế toán;

+  Phân tích được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán;

+ Biết cách xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

+ Biết được cách cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

+ Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

1.2.2. Về kỹ năng: 

+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;

+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;

+ Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

+ Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

+ Thiết lập được mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;

+ Sử dụng được phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

+ Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

+ Báo cáo được các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;

+ Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả;

1.2.3. Về thái độ: 

- Có đạo đức và tinh thần làm việc tích cực, sáng tạo, quyết đoán, bền bỉ, khả năng thích nghi với môi trường làm việc áp lực cao.

- Chính trị, đạo đức.

+ Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

+ Có lòng yêu nước, yêu CNXH, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước;

+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác; 

+ Tuân thủ các qui định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;

+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

- Thể chất, quốc phòng.

+ Có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

+ Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: Thể dục, Điền kinh, Bóng chuyền;...

+ Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;

+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;

+ Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi học xong ngành Kế toán doanh nghiệp, sinh viên có cơ hội:

- Làm kế toán tại các doanh nghiệp nước ngoài

- Làm kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu;

- Làm kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

- Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lượng môn học: 36
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 100 tín chỉ 
- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 525 giờ

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1695 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 775  giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1445  giờ

- Thời gian khóa học: 2,5 năm

3. Nội dung chương trình: 

	Mã           môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung/ đại cương
	30
	525
	240
	255
	30

	LLCT804
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	75
	41
	29
	5

	LLCT805
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	30
	18
	10
	2

	KHCB805
	Giáo dục thể chất (*)
	2(0,2,1)
	60
	5
	51
	4

	KHCB807
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	4(3,1,7)
	75
	36
	35
	4

	CNTT801
	Tin học 
	4(1,3,4)
	75
	15
	58
	2

	KHCB801
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	40
	14
	24
	2

	KHCB802
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	40
	14
	24
	2

	KHCB803
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	40
	14
	24
	2

	KHCB804
	Tiếng Anh 4
	2(2,0,4)
	30
	28
	
	2

	KT801
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	60
	55
	
	5

	II
	Các môn học chuyên môn ngành, nghề
	70
	1695
	466
	1190
	39

	II.1
	Môn học cơ sở 
	18
	360
	147
	200
	13

	KT8????
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	2(2,0,4)
	30
	9
	20
	1

	KT804
	Kinh tế vi mô
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KT818
	Quản trị học
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KT812
	Kinh tế vĩ mô
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KT805
	Nguyên lý kế toán
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KT815
	Marketing căn bản
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KT862
	Tài chính doanh nghiệp 1
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	II.2
	Môn học chuyên môn ngành
	44
	1155
	267
	870
	18

	KT835
	Thuế
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KT808
	Kế toán doanh nghiệp 1
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KT814
	Thực hành kế toán doanh nghiệp 1 tại doanh nghiệp
	3(0,3,2)
	90
	 
	90
	 

	KT809
	Kế toán doanh nghiệp 2
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KT879
	Thực hành kế toán doanh nghiệp 2 tại doanh nghiệp
	3(0,3,2)
	90
	 
	90
	 

	KT838
	Kế toán doanh nghiệp 3
	3(2,1,5)
	60
	28
	30
	2

	KT839
	Kế toán quản trị
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	KT844
	Kế toán trên PM Misa
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	KT810
	Kế toán trên Excel
	3(1,2,3)
	75
	13
	60
	2

	KT876
	Kế toán thương mại dịch vụ
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	KT845
	Thực hành kế toán thương mại dịch vụ tại doanh nghiệp
	3(0,3,2)
	90
	 
	90
	 

	KT878
	Kế toán Mỹ
	3(3,0,6)
	45
	43
	 
	2

	KT893
	Đồ án chuyên ngành 1
	1(0,1,0)
	45
	 
	45
	 

	KT894
	Đồ án chuyên ngành 2
	1(0,1,0)
	45
	 
	45
	 

	KT895
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	270
	 
	270
	 

	II.3
	Môn học tự chọn
	8
	180
	52
	120
	8

	KT807
	Kế toán chi phí
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KT811
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KT817
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KT877
	Báo cáo thuế
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KT834
	Thanh toán quốc tế
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KT813
	Luật kinh tế
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KT832
	Thị trường chứng khoán
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	KT899
	Kế toán ngân hàng
	2(1,1,3)
	45
	13
	30
	2

	
	Tổng cộng
	100
	2220
	706
	1445
	69


Các môn học được gắn dấu (*), Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh và Kỹ năng mềm không tính vào điểm trung bình chung học tập nhưng là môn học điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp.

4. Kế hoạch giảng dạy 
	TT
	Mã

môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Tên môn học: Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	KHCB807
	Giáo dục quốc phòng và An ninh
	4(3,1,7)
	
	

	2
	KHCB805
	Giáo dục thể chất
	2(0,2,1)
	
	

	3
	LLCT804
	Giáo dục Chính trị
	4(3,1,7)
	
	

	4
	KT801
	Kỹ năng mềm (*)
	4(4,0,8)
	
	

	5
	KT804
	Kinh tế vi mô
	2(1,1,3)
	
	

	6
	KT818
	Quản trị học
	2(1,1,3)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	1
	CNTT801
	Tin học
	4(1,3,4)
	
	

	2
	KHCB801
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	3
	KT812
	Kinh tế vĩ mô
	3(2,1,5)
	
	

	4
	KT805
	Nguyên lý kế toán
	3(2,1,5)
	
	

	5
	KT815
	Marketing căn bản
	3(2,1,5)
	
	

	6
	KT862
	Tài chính doanh nghiệp 1
	3(2,1,5)
	
	

	7
	KT835
	Thuế
	3(2,1,5)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	20
	
	

	Môn học bắt buộc
	16
	
	

	1
	KHCB802
	Tiếng Anh 2
	3(1,2,3)
	
	

	2
	LLCT805
	Pháp luật
	2(2,0,4)
	
	

	3
	KT8??
	Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	2(2,0,4)
	
	

	4
	KT808
	Kế toán doanh nghiệp 1
	3(2,1,5)
	
	

	5
	KT814
	Thực hành KTDN1 tại DN
	3(0,3,2)
	
	

	6
	KT810
	Kế toán trên Excel
	3(1,2,3)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn học)
	4
	
	

	1
	KT807
	Kế toán chi phí
	2(1,1,3)
	
	

	2
	KT811
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	2(1,1,3)
	
	

	3
	KT813
	Luật kinh tế
	2(1,1,3)
	
	

	4
	KT832
	Thị trường chứng khoán
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 4
	22
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	KHCB803
	Tiếng Anh 3
	2(1,1,3)
	
	

	2
	KT809
	Kế toán doanh nghiệp 2
	3(2,1,5)
	
	

	3
	KT879
	Thực hành KTDN2 tại DN
	3(0,3,2)
	
	

	4
	KT876
	Kế toán thương mại dịch vụ
	3(3,0,6)
	
	

	5
	KT845
	Thực hành KTTMDV tại DN
	3(0,3,2)
	
	

	6
	KT844
	Kế toán trên PM Misa
	3(1,2,3)
	
	

	7
	KT893
	Đồ án chuyên ngành 1
	1(0,1,0)
	
	

	Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn học)
	4
	
	

	1
	KT817
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	2(1,1,3)
	
	

	2
	KT877
	Báo cáo thuế
	2(1,1,3)
	
	

	3
	KT834
	Thanh toán quốc tế
	2(1,1,3)
	
	

	4
	KT899
	Kế toán ngân hàng
	2(1,1,3)
	
	

	
	
	Học kỳ 5
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	KHCB804
	Tiếng Anh 4
	2(2,0,4)
	
	

	2
	KT839
	Kế toán quản trị
	3(3,0,6)
	
	

	3
	KT838
	Kế toán doanh nghiệp 3
	3(2,1,5)
	
	

	4
	KT878
	Kế toán Mỹ
	3(3,0,6)
	
	

	5
	KT894
	Đồ án chuyên ngành 2
	1(0,1,0)
	
	

	6
	KT895
	Thực tập tốt nghiệp
	6(0,6,0)
	
	

	Tổng cộng
	100
	
	


5. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

5.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, nhà trường bố trí tham quan một số cơ sở sản xuất, kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm phù hợp.

5.2. Hướng dẫn kiểm tra hết môn học:

Thực hiện theo Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM.

5.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

Xét công nhận tốt nghiệp thực hiện theo Quyết định số 696/QĐ-LTT-ĐT ngày 26 tháng 6 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng Kỹ sư thực hành, chương trình chất lượng cao cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.
5.4. Các chú ý khác (nếu có)


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2019

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Hữu Lộc
SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC HỌC PHẦN 

TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Tên ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp

 Mã ngành, nghề: 6340302















CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Tin học
Mã môn học: CNTT8??
Thời gian thực hiện môn học: 75 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 58 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí:

· Tính chất:

II. Mục tiêu môn học:

· Kiến thức:

· Kỹ năng:

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1

2


	Bài mở đầu:

Chương:

1. Tên mục: 


1.1. Tên tiểu mục: 


Chương:

1. Tên mục: 


1.1. Tên tiểu mục: 




	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu:

Chương:                                                        
Thời gian:....giờ
1. Mục tiêu:

2. Nội dung chương:

2.1. Tên mục:

2.1.1.Tên tiểu mục:

Chương: 
Thời gian:....giờ
1. Mục tiêu:

2. Nội dung chương:

2.1. Tên mục:

2.1.1.Tên tiểu mục:

Chương n: 
Thời gian:....giờ
IV. Điều kiện thực hiện:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

2. Trang thiết bị máy móc: 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Kỹ năng:

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

2. Phương pháp: 

VI. Hướng dẫn thực hiện:

1. Phạm vi áp dụng: 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Đối với người học:


3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2019

TRƯỞNG KHOA

HỌC KỲ 2





HỌC KỲ 5








HỌC KỲ 4





HỌC KỲ 3





HỌC KỲ 1





Tiếng Anh 4





Tiếng Anh 3





Tiếng Anh 2








Tiếng Anh 1





Giáo dục AN-QP(*)


 








Kế toán quản trị





KTDN2





Pháp luật





Tin học








Giáo dục chính trị





Kế toán doanh nghiệp 1





Thực hành KTDN2 tại DN nghie








Kinh tế vĩ mô





Giáo dục thể chất (*)





Kế toán doanh nghiệp 3





Kế toán TMDV





Thực hành KTDN1 tại doanh nghiệp





Nguyên lý kế toán





Kỹ năng mềm (*) 





Kế toán Mỹ





Thực hành KTTMDV tại DN





Bảo vệ môi trường sd năng lượng và TN hiệu quả





Marketing căn bản





Kinh tế vi mô





Đồ án chuyên ngành 1





Đồ án chuyên ngành 2





Tài chính doanh nghiệp 1





Quản trị học





THỰC TẬP TỐT NGHIỆP





Kế toán trên PM Misa





 Kế toán trên Excel








Chọn 2 trong 4 môn tự chọn





Thuế





Chọn 2 trong 4 môn tự chọn








3

